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Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của CM TS Pháp? Cho biết tính chất và hạn chế của CMTS Pháp.
Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp  
+Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 
+ Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đua cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia cô banh
- Tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp 
+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất 
+ Tuy nhiên nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi
Câu 2 : Trình bày những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật THẾ KỈ 18 - 19.
- Cuộc CM công nghiệp đưa nền kinh tế tư bản các nước phát triển nhanh chóng.
- Việc phát minh ra máy hơi nước đã thúc đẩy ngành GTVT đường thủy và đường sắt ra đời.
+ 1807 Phơn-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước.
+ 1814 Xti-phen-xơ chế tạo thành công xe lửa chạy trên đường sắt.
- Máy điện tín được phát minh ở Nga, Mĩ.
- Nông nghiệp: những tiến bộ về kĩ thuật, về phương pháp canh tác làm nâng cao năng xuất lao động.
- Quân sự : nhiều nước đã sản xuất ra nhiều loại vũ khí hiện đại như đại bác, súng trường bắn nhanh, ngư lôi, khí cầu,… phục vụ cho chiến tranh.
Câu 3 :  Nêu những tiến bộ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.
*  Khoa học tự nhiên:
- Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (người Anh) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.
- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-nô-mô-xốp (người Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học.
- Năm 1837, Puốc-kin-giơ (người Séc) khám phá ra bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của các mô động vật..
- Năm 1859, Đác-uyn (người Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền, đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật.
*  Khoa học xã hội:
- Triết học:  xuất hiện chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của Phoi-ơ-bách và Hê-ghen (người Đức).
- Kinh tế học: A-đam Xmit và Ri-các-đô (người Anh) đã xây dựng thuyết chính trị - kinh tế học tư sản.
- Tư tưởng: xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng, gắn liền với tên tuổi của Xanh Xi Mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.
- Đặc biệt là sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học (năm 1848) do Mác và Ăng-ghen sáng lập, được coi là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của
Câu 4: Trình bày nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868. Vì sao khẳng định cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
*Hoàn cảnh
- Cuối thế kỉ XIX, tư bản phương Tây nhòm ngó, can thiệp vào Nhật Bản. Chế độ phong kiến khủng hoảng nghiêm trọng. Đặt ra yêu cầu phải cải cách đất nước.
- Tháng 1/1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách nhằm đưa Nhật bản thoát khỏi trình trạng nghèo nàn lạc hậu.
*Nội dung: 
+ Kinh tế : thống nhất thị trường , tiền tệ , ptriển k/tế TBCN ở nông thôn , xây dựng cơ sở hạ tầng , đường sắt , cầu cống ....
+ Chính trị :xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản , đưa quý  tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền, thiết lập c/độ quân chủ lập hiến…
+  Quân sự : tổ chức huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây , thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự , ptriển k/tế quốc phòng 
+  Giáo dục : giáo dục bắt buộc , chú trọng nội dung khkt , cử HS du học  phương tây 
* Ý nghĩa:
-  Đưa Nhật Bản từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu trở thành nước có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
- Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây.
* Giải thích là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
Mục đích của cuộc Duy Tân là cải cách để mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
Người  đề nghị thực hiện cải cách là Nhật Hoàng và quý tộc phong kiến tư sản hóa
Kết quả Nhật trở thành nước có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Nhưng chưa xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến
Câu 5: Vì sao ở nước Nga sau cách mạng tháng 2- 1917 lại tồn tại song song hai chính quyền? Đảng Bôn-sê-vích Nga, Lê-nin, nhân dân Nga làm gì để giải quyết tồn tại đó?- Sau cách mạng tháng 2/1917 ở Nga tồn tại song song hai chính quyền vì:
          + Trong cách mạng quần chúng đã nổi dậy bầu ra các Xô-viết bao gồm đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.
          + Cùng thời gian đó giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời gồm đại biểu của tư sản và đại địa chủ tư sản hoá.
- Để giải quyết tồn tại đó, đảng Bôn-sê-vích Nga, Lê-nin và nhân dân Nga tiến hành cuộc Cách mạng tháng mười thắng lợi.
Câu 6:  Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới?Chứng minh sự khác nhau giữa cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 ?
* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga:
- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm  chính quyền xây dựng chế độ xã hội mới- chế độ xã hội chủ nghĩa trên một đất nước rộng lớn.
- Cách mạng tháng Mười đã cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
* Giải thích: Vì đây là lần đầu tiên giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng đánh đổ giai cấp tư bản thành công và thực hiện những chính sách phục vụ quyền lợi cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động
* Chứng minh: 
- Cách mạng tháng 2: lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng tồn tại 2 chính quyền song song-> là cuộc cách mạng dân chủ tư sản
- Cách mạng tháng 10 do Lê-nin và đảng Bôn –sê-vích lãnh đạo, vạch kế hoạch lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô-viết -> đó là cách mạng vô sản.

	Câu 7: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất tình hình các nước châu Âu như thế nào? Chứng minh tại sao nền kinh tế của các nước châu Âu  lại nhanh chóng được phục hồi như vậy?
- Hầu hết các nước châu Âu, kể cả thắng trận và thua trận, đều bị suy sụp về kinh tế (nước Pháp có tới 1,4 triệu người chết, nước Đức với 1,7 triệu người chết và mất toàn bộ thuộc địa...).
- Một số quốc gia mới đã ra đời từ sự tan vỡ của đế quốc Áo - Hung và bại trận của nước Đức.
- Một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động dữ dội, có nơi khủng hoảng trầm trọng.
- Các nước châu Âu nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, củng cố lại nền thống thị của mình
- Kết quả, trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.
* Tại vì
- Một số nước nhận được tiền bồi thường chiến tranh


- Giai cấp tư sản châu Âu tăng cường bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân trong nước, đồng thời tăng cường bóc lột nhân dân các nước thuộc địa của mình.
Câu 8:  Nguyên nhân, thời gian, hậu quả, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 ? Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất?
- Nguyên nhân: Do qui luật phát triển không đều, xảy ra mâu thuẫn giữa các Đế quốc.
- Thời gian: Từ năm 1929-1933.
- Hậu quả:
          + Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước Tư bản.
          + Mức sản xuất sụt giảm.
          + Đời sống công nhân, nhan dân lao động đói khổ.
- Tác động:
          + Các nước Anh, Pháp thực hiện chính sách cải cách  kinh tế
          + Các nước Đức, Y-ta-li-a, Nhật bản tiến hành quá trình Phát-xít hoá đất  nước.
*  Giải thích:
-  Lớn nhất vì: ảnh hưởng lan rộng tới tất cả các nước: tư ban, thuộc địa hoặc phụ thuộc.
- Kéo dài nhất: kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó
- Thiệt hại nặng nề nhất: vì thiệt hại không thể tính được, gây hậu quả đến kinh tế, chính trị, xã hội, tai hai nhất là nạn thất nghiệp, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước ngày càng cao, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền nhiều nước
Câu 9: Nêu nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống và khác nhau?
          - Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai:
          + Mâu thuẩn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất         
          + Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng, đào sâu mâu thuẩn giữa các nước đế quốc, đồng thời chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mỹ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô đã tạo điều kiện đê phát xít Đức, Ý, Nhật châm ngòi lữa chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai
- Những điểm giống và khác nhau về nguyên nhân bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai:
+ Giống nhau: cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẩn giữa các nước đế quốc về vấn đề phân chia thị trường và thuộc địa.
+ Khác nhau: Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẩn giữa các nước đế quốc với Liên Xô - Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới
Câu 10: Tình hình chung Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918 – 1939)
- Đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á( trừ Xiêm nay là Thái Lan) đều là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Sau thất bại của  phong trào Cần Vương ( phò vua cứu nước) tầng lớp trí thức mới ở các nước này chủ trương đấu tranh giành độc lập theo con đường dân chủ tư sản.
- Từ những năm 20 nét mới của phong trào cách mạng ở Đông Nam Á là giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh. Đó là do sự gia tăng số lượng , phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân sau chính sách khai thác thuộc địa của các nước đế quốc và những ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.
[bookmark: _GoBack]- Trong thời kì này nhiều Đảng cộng sản đã ra đời ở nhiều nước Đông Nam Á như:ở In-đô-nê-xi-a năm 1920; ở Việt Nam, Xiêm, Mã Lai năm 1930. Dưới sự lãnh đạo các Đảng cộng sản, nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra như cuộc khởi nghĩa ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra (1926 – 1927)ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) ở Việt Nam.
- Phong trào dân chủ tư sản Đông Nam Á cũng có những nét tiến bộ rõ rệt . nếu như trước đây mới chỉ xuất hiện những nhóm lẻ tẻ thì đến giai đoạn này đã ra đời những chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội lớn như Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Tha-kin ở Miến Điện.
Một só câu hỏi tắc nghiệm tham khảo: 
* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu 
Câu 1 : Lực lượng tham gia cách mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga là:
A. phụ nữ, nông dân, binh lính
B. phụ nữ, nông dân, công nhân
C. phụ nữ, công nhân, binh lính
D. công nhân, nông dân.
Câu 2: Ngày 23-2-1917 ở Nga diễn ra sự kiện:
A. cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố
B. hơn 66 nghìn binh lính biểu tình
C. cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê- tơ-rô- grat
D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.
Câu 3 : Sau cách mạng tháng 2, điểm nổi bậc của tình hình nước Nga là::
A. hai chính quyền song song tồn tại
B. chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
C. chính quyền Xô Viết tuyên bố Nga rút khỏi chiến tranh
D. quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
Câu 4: Chính sách kinh tế mới đã thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng: 
A . thuế lương thực nộp bằng tiền
B . thuế lương thực nộp bằng công lao động
C . thuế lương thực nộp bằng hiện vật 
D . thuế lương thực nộp bằng sản phẩm hàng tháng
Câu 5 : Nước Nga hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế vào:
A. năm 1925           B. năm 1926           C. năm 1927            D. năm 1928
Câu 6: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết ( Liên Xô) được thành lập vào:
A. tháng 12.1921                    B. tháng 12.1922
C. tháng 12.1923                    D. tháng 12.1924
Câu 7: Đến năm 1940 số nước cộng hoà gia nhập Liên Xô và nâng tổng số nước lên là 
1. có thêm 10 nước, 
2. có thêm 11 nước, 
3. nâng tổng số lên 14 nước
4. nâng tổng số lên 15 nước
TL:   A:  1,3                   B:1,4               C: 2,3                 D: 2,4
Câu 8: Trong những năm 1923-1929 trữ lượng vàng thế giới Mĩ nắm:
A. 40%                B. 50%                  C. 60%                  D. 70%
Câu 9: Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ là
A. Đảng cộng sản Mĩ                             B. Đảng cộng hoà Mĩ
C. Đảng dân chủ Mĩ                             D. tổ chức công đoàn Mĩ
Câu 10: trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Nhật Bản đã  rơi vào tình trạng:
A. khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp
B. khủng hoảng tài chính
C. khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp
D. khủng hoảng về ngoại thương
Câu 11: Cuộc khủng hoảng tài chính ở Nhật diễn ra vào năm:
A. 1917                B. 1927                  C. 1937                     D. 1947
Câu 12: Lực lượng chủ yếu tham gia vào phong trào Ngũ tứ:
A. công nhân, nông dân, tiểu tư sản
B. công nhân, học sinh
C. nông dân,tư sản dân tộc
D. công nhân, nông dân
Câu 13: Trong phong trào Ngũ tứ quần chúng nêu cao khẩu hiệu:
A. trả quyền độc lập cho người Trung Quốc
B. các nước đế quốc rút khỏi Trung Quốc
C. Trung Quốc của người Trung Quốc
D. đánh đổ Mãn thanh
Câu 14: Phong trào Ngũ tứ mở đầu bắng cuộc biểu tình của:
A. 300 học sinh ở Bắc Kinh                             B. 300 công nhân ở Bắc Kinh
C. 300 nông dân ở Bắc Kinh                            D. 300 công nhân , trí thức ở Bắc Kinh
Câu 15: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày:
A. 1/9/1939                 B. 2/9/1939         C. 3/9/1939                 D. 4/9/1939    
Câu 16: Phát xít Đức tấn công Liên Xô ngày:
A. 20/6/1941              B. 21/6/1941              C.  22/6/1941              D. 22/7/1941
Câu 17: Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng vào ngày:
A. 22/6/1941              B. 22/7/1941              C.   22/8/1941              D. 22/9/1941    
Câu 18: Mặt trận đồng minh thành lập vào:
A. tháng 1/1942         B. tháng 2/1942             C. tháng 3/1942           D. tháng 4/1942 
Câu 19: An-be-anh-tanh là người đã phát minh ra:
A. lí thuyết tương đối
B. lí thuyết nguyên tử hiện đại
C. khái niệm vật lí không gian và thời gian
D. năng lượng nguyên tử
Câu 20: Những phát minh khoa học xuất hiện vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:
A. điện tín, điện thoại
B. ra đa, hàng không
C. điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu
D.  điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không,điện ảnh       
Câu 21: Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì:
A. hợp tác Quốc – Cộng chống lại các đế quốc
B.  hợp tác Quốc – Cộng chống Nhật
C.  hợp tác Quốc – Cộng chống phong kiến Mãn Thanh
D. hợp tác Quốc – Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc
Câu 22: Để đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng , chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách:
A. tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường
B. thực hiện chính sách mới
C. thực hiện chính sách kinh tế mới
D. gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ- Latinh
Câu 23 : Trong thập niên 30 thế kỉ XX ở Nhật diễn ra sự kiện
A . quá trình thiết lập chế độ phát xít
B . phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng
C . nhiều cuộc đảo chính quân sự lan rộng
D . lâm vào khủng hoảng sâu sắc
Câu 24: Việc Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy Nga hoàng vào tình trạng:
A. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế
B. tỉ lệ thất nghiệp tăng, nạn đói xảy ra
C. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị- xã hội
D. bị các nước đế quốc thôn tính
Câu 25: Nga tham gia vào cuộc chiến tranh, mọi nổi khổ đề nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là:
A. thợ thủ công            B. công nhân          C. binh lính            D. nông dân
Câu 26: Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng 2 năm 1917 là:
A. chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng
B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế
C. chính quyền Xô Viết được thành lập
D. chính phủ lâm thời tư sản được thãnh lập
Câu 27: Nguyên nhân cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện chính sách kinh tế mới là::
A. chiến tranh đã phá hoại nặng nề nền kinh tế
B. sản lượng công nghiệp, nông nghiệp bị giảm sút
C. nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói
D. sự chống phá của bọn phản cách mạng.
Câu 28:  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Mĩ:
A. bị tàn phá nặng nề
B. bình thường như mức trước chiến tranh
C. bị khủng hoảng trầm trọng
D. đạt mức tăng trưởng cao
Câu 29 Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ diễn ra vào:
A. 7.1929 trong lĩnh vực nông nghiệp
B. 8.1929 trong lĩnh vực tài chính
C. 9.1929 trong lĩnh vực công nghiệp
D. 10.1929 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Câu 30: Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực:
A. nông nghiệp                          C. tài chính ngân hàng
B. công nghiệp                          D. tài chính 
Câu 31 Năm 1918 phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở Nhật được gọi là cuộc:
A. phá kho thóc chia cho dân nghèo
B. bạo động lúa gạo
C. đánh chiếm các kho gạo
D. giải quyết nan đói cho nông dân
Câu 32: Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống các thế lực:
A. đế quốc và phong kiến
B. đế quốc và tư sản mại bản
C. tư sản và phong kiến
D. triều đình phong kiến
Câu 33: Những năm 20 của thế kỉ XX phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước ĐNÁ xuất hiện nét mới là:
A. Đảng cộng sản thành lập ở một số nước
B. giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng
C. phong trào mang tính dân chủ tư sản
D. phong trào đấu tranh có sự liên minh công – nông
Câu 34: Hai khối tư bản mâu thuẩn nhau vì:
A. do sự phát triển không đồng điều của các nước đế quốc
B. do mâu thuẩn về thị trường và thuộc địa
C. do sự thù địch sau chiến tranh thế giới thứ nhất
D. do mâu thuẩn giữa đế quốc già và đế quốc trẻ
Câu 35 : Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ với sự kiện:
A. phát xít Đức tấn công Tiệp Khắc
B. phát xít Đức tấn công Ba Lan
C. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức
D. phát xít Đức tấn công Liên Xô
Câu 36:  Chiến tranh kết thúc ở Châu Âu với sự thất bại hoàn toàn giữa: 
A. phát xít I-ta-li-a                      B. phát xít I-ta-li-a và Đức
c. phát xít Đức                            D. phát xít Nhật
Câu 37: Nền văn hoá Xô Việt được xây dựng trên cơ sở:
A. tiếp thu những tin hoa văn hoá của nhân loại
B. tư tưởng chủ nghĩa Mác-lenin, kế thừa tin hoa di sản văn hoá nhân loại   
C. bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc Nga               
D. phát huy và bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Xô viết   
Câu 38 Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Mĩ là:
A. thực hiện các biện pháp giải quyết thất nghiệp
B. phục hồi sự phát triển của nền kinh tế tài chính
C. nhà nước kiểm soát chặc chẽ các ngành kinh tế
D. ổn định trật tự xã hội
Câu 39: Hậu quả nghiêm trong nhất nước Nga phải gánh chịu do chiến tranh đế quốc 1914 để lại là:
A. kinh tế suy sụp
B. liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định
C. kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí, lương thực
D. kinh tế suy sụp, mâu thuẩn xã hội gay gắt
Câu 40 : Nhân dân chán ghét Nga hoàng , vì
A. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ
B. Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc
C. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao
D. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí nên thua trận
Câu 41: Với Nhật Bản chiến tranh thế giới thứ nhất đã :
A. kìm hảm sự phát triển kinh tế
B. biến Nhật Bản thành bãi chiến trường
C. không gây tác động gì đến nền kinh tế
D. thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ
Câu 42. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là :
A. thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp
B. thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá
D. sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ và Tây Âu
C. thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất
Câu 43 : Nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là :
A. phong trào nổ ra liên tục, đều khắp
B. Đảng cộng sản thành lập và đóng vai trò lãnh đạo
C. các nước liên kết với nhau cùng chống kẽ thù chung
D. phong trào có quy mô lớn nổ ra khắp Châu Á
Câu 44: trong những năm 1926-1927 nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm:
A. đánh đổ các tập đoàn quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc
B. đánh đổ tập đoàn quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch
C. đánh đổ ách thống trị triều đình phong kiến Mãn Thanh
D. đánh đổ sự xâu xé của các nước phương tây
Câu 45: Trận Trân Châu cảng mở đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương giữa các nước:
A. Nhật Bản với Mĩ
B. Nhật Bản với Pháp
C. Nhật Bản với Anh
D. Nhật Bản với Mĩ, Anh, Pháp
Câu 46: Mặt trận đồng minh thành lập nhằm mục đích:
A. chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở Châu Âu
B. trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mĩ
C. đoàn kết, hợp tác thế giới tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
D. liên kết khối phát xít và các nước đế quốc chông Liên Xô
Câu 47: Khi chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt, sự kiện mở ra cho lịch sử nhân loại một bước ngoăc là:
A. cách mạng tháng mười Nga thắng lợi
B. nước Nga Xô Viết rút khỏi chiến tranh
C. Nga kí hoà ước với Đức
D. Mĩ nhảy vào tham gia chiến tranh
Câu 48: Tính chất của cuộc cách mạng tháng 2 Nga  năm 1917 
A. cách mạng tư sản
B. cách mạng vô sản
C. chiến tranh giải phóng dân tộc
D. cách mạng dân chủ tư sản
Câu 49: Để đưa Nhật thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 giới cầm quyền Nhật Bản đã:
1. tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước 
2. tiến hành cải cách nền kinh tế xã hội đất nước
3. Ban hành đạo luật phục hưng công – nông  nghiệp 
4. gây chiến tranh, bành trướng ra bên ngoài
TL:  A:  1,2              B:  2,3                C: 3,4                 D: 1.4
Câu 50:  Điểm giống nhau giữa quá trình phát xít hoá ở Nhật so với Đức là:
A. chuyển đổi chế độ dân chủ tư sản sang chế độ chuyên chế đặc tài phát xít
B. thông qua việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước
C. thông qua ciệc xâm lược các nước
D. gây chiến tranh để chia lại thị trường
Câu 51: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghã xã hội  1925-1941 là:
A. khôi phục và phát triển kinh tế
B. tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa
C. cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu
D. phát triển văn hoá giáo dục
Nối đúng vị trí
Câu 1: 
	A
	B
	BL

	1. Chiến tranh thế giới thứ 1
2. Chiến tranh thế giới thứ 2
3. Cách mạng Tân Hợi
4. Phong trào độc lập dân tộc ĐNÁ
	A.Biến đổi căn bản tình hình thế giới.
B.Làm thay đổi bản đồ thế giới
C.Làm chấn động toàn cầu về mọi mặc.
D. Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến và giải quyết ruộng đất cho nông dân
Đ. Thiếu tổ chức, đường lối, chưa liên kết chăc chẽ
	1...
2...
3....
4...


Câu 2:
	Thời gian
	Sự kiện
	BL

	1. 1918-1923
2. 1924-1929
3. 1929-1933
4. 1933-1939
	A. chiến tranh thế giới thứ 2
B. các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng
C. cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Mĩ và lan khắp các nước tư bản
D. thời kì ôn định và phát triển của CNTB
Đ. Cao trào cách mạng ở Châu Âu, Á
	1…
2…
3…
4…


Câu 3:
	A
	B
	BL

	1.Cách mạng Tân Hợi
2.Cải cách Minh Trị
3.Chiến tranh thế giới thứ nhất
4.Cách mạng tháng 10 Nga 1917
	A. Cách mạng dân chủ tư sản
B.Cách mạng tư sản
C. chiến tranh phi nghĩa
D. chiến tranh chính nghĩa
E. Cách mạng vô sản
	1..................
2...................
3..................
4.................


*Điền từ thích hợp vào chổ chấm:
Câu 4 : Các cuộc biểu tình, tuần hành “…………………” lôi cuốn hàng triệu người tham gia
A. vì người nghèo
B. đòi tăng lương, giảm giờ làm
C. đi bộ vì đói
D. giải quyết việc làm cho người lao động
Câu 5 : Từ gợi ý: nước Nga, trí thức, xây dựng, công nhân,  văn hoá, ngoại ngữ
 Trong vòng chưa đầy 30 năm, nước……………..”đi giày cỏ” xưa kia trở thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ………….  cao, có một đội ngũ…………. đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc……………. và bảo vệ tổ quốc
Câu 6 : Từ gợi ý : cách mạng dân chủ tư sản, cách mạng vô sản, cách mạng triệt để,  cách mạng tư sản, cách mạng không triệt để
	- Cách mạng tư sản Pháp .........................................
	- Cải cách Minh Trị...............................................
	- Cách mạng tháng 2/1917......................................
	- Cách mạng tháng 10/1917....................................
Câu 7 : Từ gợi ý : cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, tồn tại hai chính quyền song song, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, tháng 2, tháng 10, tháng 7
	- Trong năm 1917 ở Nga xảy ra hai cuộc cách mạng lớn vào.(1).......................  và (2)................................ Kết quả :Cách mạng tháng hai (3)............................còn cách mạng tháng mười là  .(4)............................. ................
Câu 8:Từ gợi ý : cộng sản thời chiến, kinh tế mới,công nghiệp,công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nông ngiệp, thứ nhất, thứ hai
	- Để khôi phục nến kinh tế bị tàn phá trong chiến tranh, nhân dân Xô Viết thực hiện chính sách (1)................. Đường lối công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là ưu tiên phát triển (2)........................Trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa thành tựu to lớn Xô Liên đạt được đã trở thành một cường quốc(3)......................... đứng đầu Châu Âu và (4).............trên thế giới.
Câu 10: Từ gợi ý: an toàn, khó khăn, nạn thất nghiệp, thiên tai, chủng tộc, giai cấp, công nhân , nhân dân
-Trong sự phồn vinh của nến kinh tế Mĩ, (1)........................lao động Mĩ sống trong điều kiện hết sức(2)......................, thường xuyên phải đối mặc với (3)..........................và phân biệt (4).......................
Câu 11Từ gợi ý: giai cấp vô sản, giai cấp tư sản, giai cấp công nhân, đảng cộng sản, Châu Á, Đông Nam Á, 1914-1920, 1919-1939.
- Trong những năm ......................... phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ................................ có nét mới là ............................... tích cực tham gia nhiều hơn, nhiều ....................... được thành lập như ở Trung Quốc, Inđônêxia, Việt Nam.

